BÀI 4: LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH 
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức
- Biết và ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính, biết vị trí phù hợp với màn hình. Nêu được tác hại của việc ngồi sai tư thế hoặc sử dụng máy tính quá thời gian quy định cho lứa tuổi. Nhận ra được tư thế ngồi sai khi làm việc với máy tính.
- Cầm được chuột đúng cách, thực hiện được các thao tác cơ bản: di chuyển chuột, nháy chuột, nháy nút phải chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột.
- Biết các thao tác mở, tắt máy tính đúng cách.
2. Năng lực
- Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Ứng dụng và sử dụng các kiến thức đã học vào thực, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- HS nhận diện, phân biệt được hình dạng và chức năng của các thiết bị kĩ thuật số thông dụng, thực hiện được một số thao tác cơ bản với phần mềm.
- Biết bảo vệ sức khỏe khi sử dụng thiết bị kĩ thuật số (thao tác đúng cách, bố trí thời gian vận động và nghỉ xen kẽ,…)
- Rèn năng lực quan sát nhằm kết nối kiến thức Tin học với các lĩnh vực khác của cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Rèn ý thức nghiêm túc, chăm chỉ khi làm việc với máy tính.
- Có ý thức giữ gìn các thiết bị điện tử khi sử dụng.
II. Đồ dùng dạy học   
- Bài giảng điện tử
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (3-4’)
- GV tổ chức hs hát: 
	
- Hát sôi nổi.

	- Yêu cầu 1 HS đóng vai bạn Khoa và hỏi GV những câu hỏi mà mình chưa rõ về tư thế đúng khi ngồi làm việc với máy tính.

	- HS đóng vai và hỏi GV một vài câu hỏi:
Ví dụ:
+ Cách cầm chuột và tư thế ngồi trước máy tính thế nào là đúng?
+ Ngồi cách màn hình máy tính khoảng cách như thế nào để an toàn cho mắt?
+ Có vừa nằm vừa xem máy tính được không?

	- Chia HS thành các nhóm nhỏ, yêu cầu HS viết ra bảng hoặc ra giấy các câu hỏi về các lưu ý khi sử dụng máy tính 
	- Thảo luận và viết những câu hỏi mà mình thắc mắc.


	- Mời 1-2 HS đại diện đặt câu hỏi. 
- Dẫn dắt HS vào bài: Để biết rõ hơn về những lưu ý về tư thế ngồi và cách cầm chuột khi sử dụng máy tính, chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay – Bài 4: Làm việc với máy tính
	- Đặt câu hỏi.
- Lắng nghe

	2. Hoạt động khám phá (27 - 29’)
Hoạt động 1. Tìm hiểu về tư thế ngồi khi sử dụng máy tính (17 – 18’)

	- GV chia nhóm lớp thành các nhóm nhỏ (4 HS)

	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Tư thế ngồi khi sử dụng máy tính của bạn nào sau đây chưa đúng? Vì sao?
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	- Ghi vào bảng nhóm câu trả lời của nhóm mình:
+ HS ngồi đúng là Hình 18c.
+ Hình 18a: HS ngồi sai vì lưng chưa thẳng, tay để với ngang vai, khoảng cách giữa ghế và mặt bàn chưa phù hợp.
+ Hình 18b: HS ngồi sai vì lưng chưa thẳng, khoảng cách của mắt đến màn hình quá gần, khoảng cách giữa ghế và mặt bàn chưa phù hợp.

	- Mời đại diện 1-2 nhóm trình bày kết quả thảo luận. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung. 
Nhận xét, đánh giá.
	- Lắng nghe và tiếp thu.


	- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Nếu ngồi sai tư thế thường xuyên có ảnh hưởng đến sức khỏe không?

	- Trả lời câu hỏi: Nếu ngồi học sai tư thế thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và có thể mắc các bệnh về cột sống và mắt.

	- Hướng dẫn HS tự đọc thông tin trong phần Hoạt động đọc SGK tr.19 và giảng cho HS hiểu được:
+ Khoảng cách từ mắt đến màn hình: 50 – 80cm.
+ Lưng thẳng, vai thả lòng.
+ Tay: để ngang bàn phím
+ Chân: Hai bàn chân chạm đất
+ Ngồi đúng tư thế giúp em tránh được các bệnh về cột sống và mắt.
	- Lắng nghe và ghi nhớ


	- Yêu cầu HS thực hành tư thế ngồi khi sử dụng máy tính đúng cách.
	- Thực hành theo hướng dẫn của GV.


	- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Vị trí đèn trong lớp học đã được bố trí hợp lí chưa? Ánh sáng của đèn trong lớp học có chiếu thẳng vào màn hình mắt hay không?
	- Trả lời.


	- Chốt lại câu trả lời:
+ Không nên sử dụng máy tính thời gian dài, nghỉ ngơi và thư giãn sau khoảng 30 phút sử dụng máy tính.
+ Đặt máy tính ở vị trí sao cho ánh sáng không trực tiếp chiếu vào màn hình mặc mắt.
	- Lắng nghe và ghi nhớ.


	- Cần nhấn mạnh: Khi ngồi làm việc với máy tính cũng như khi ngồi học bài, em cần ngồi đúng tư thế để phòng tránh các bệnh về mắt, cột sống. Tư thế ngồi làm việc với máy tính đúng giúp em làm việc, học tập hiệu quả.
	- Lắng nghe


	- Kết luận: Khi sử dụng máy tính cần ngồi đúng tư thế và giữ đúng khoảng cách để bảo vệ sức khỏe.
	- Lắng nghe và ghi nhớ.


	- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
1. Tư thế ngồi khi sử dụng máy tính đúng sẽ giúp em tránh nguy cơ mắc những bệnh nào sau đây?
A. Vẹo cột sống
B. Đau tai
C. Cận thị
D. Đau chân
	- Trả lời: 
1. Đáp án A và C


	2. Tư thế nào sau đây là đúng khi sử dụng máy tính?
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	2. Đáp án C


	- Mời đại diện 1-2 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét. 
	- Lắng nghe và tiếp thu


	* Hoạt động 2: Tìm hiểu về chuột máy tính (10 -11’)

	- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, quan sát Hình 20 và trả lời câu hỏi: Em hãy quan sát Hình 20 và ghép các cụm từ nút trái, nút phải, nút cuộn tương ứng với các bộ phận được đánh số của chuột máy tính.
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	- Trả lời: 
1. Nút trái
2. Nút phải
3. Nút cuộn


	- Mời đại diện 1-2 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét. 
	- Lắng nghe, tiếp thu. 


	- Hướng dẫn HS cách cầm chuột đúng cách:
+ Cầm chuột bằng tay phải.
+ Ngón trỏ đặt vào nút trái chuột.
+ Ngón giữa đặt vào nút phải chuột.
+ Ngón cái và các ngón còn lại giữa hai bên thân chuột.
	- Thực hành theo hướng dẫn của giáo viên 


	- Sửa lại cách cầm chuột cho HS sai (nếu có)
	

	- Yêu cầu HS bật máy tính, thực hiện các thao tác với chuột trên This PC và trả lời câu hỏi: Chuột máy tính thực hiện được những thao tác nà
	- Trả lời: Chuột máy tính thức hiện được những thao tác là: di chuyển chuột, nháy chuột, nháy nút phải chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột.

	- Mời đại diện 1-2 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung. 
- Nhận xét, đánh giá.
	- Lắng nghe và bổ sung

- Lắng nghe

	- Hướng dẫn HS tự đọc thông tin trong phần Hoạt động đọc SGK tr.20 và giảng cho HS hiểu được: Các thao tác với chuột:
+ Di chuyển chuột: Thay đổi vị trí của chuột đến vị trí khác.
+ Nháy chuột: Dùng ngón trỏ nhấn nút trái chuột một lần.
+ Nháy nút phải chuột: dùng ngón giữa nhấn nút phải chuột một lần.
+ Nháy đúp chuột: Dùng ngón trỏ nhấn nút trái chuột nhanh hai lần liên tiếp.
+ Kéo thả chuột: Nhấn giữa nút trái chuột, di chuyển con trỏ
	- Lắng nghe và ghi nhớ


	- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi và chơi trò chơi “Nhận biết”: một bạn thao tác với chuột máy tính, bạn còn lại gọi tên và mô tả thao tác đó.
- Nhận xét, đánh giá và sửa lại cho những HS thao tác sai (nếu có).
	- HS tham gia trò chơi với bạn cùng bàn.

- Lắng nghe

	- Kết luận: Chuột máy tính thường có: nút trái, nút phải, nút cuộn. Các thao tác với chuột gồm: di chuyển chuột, nháy chuột, nháy nút phải chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột.
	- Lắng nghe và ghi nhớ


	- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Khi điều khiển chuột cũng là điều khiển con trỏ chuột trên màn hình?
A. Đúng
B. Sai
- GV mời đại diện 1-2 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét. 
	- Trả lời: Đáp án A




- Lắng nghe

	3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)
- Nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- Nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- Nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học.
+ Đọc và chuẩn bị trước nội dung tiếp theo của Bài 4: Làm việc với máy tính.
	
- Lắng nghe.

- Lắng nghe và vỗ tay tuyên dương.


- Lắng nghe và ghi nhớ.
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